
Ngày BĐ Ngày KT

1
Công nghệ Thực 

phẩm
ASEE530907_01

Đánh giá cảm quan 

thực phẩm nâng cao
TS Phạm Thị Hoàn 26/08/2023 21/10/2023 Chiều thứ 7 A101

2
Công nghệ Thực 

phẩm
FUFO531707_01

Thực phẩm chức 

năng
TS Cao Thị Thanh Loan 26/08/2023 21/10/2023 Sáng thứ 7 A101

3
Công nghệ Thực 

phẩm
FOCO531607_01

Các chất màu thực 

phẩm
PGS. TS Võ Thị Ngà 03/07/2023 09/10/2023 Tối thứ 2 A101

4
Công nghệ Thực 

phẩm
MOEF530807_01

Các kỹ thuật hiện 

đại trong Công nghệ 

thực phẩm

PGS. TS Nguyễn Tấn 

Dũng
04/07/2023 10/10/2023 Tối thứ 3 A103

5
Công nghệ Thực 

phẩm
CARB530407_01

Carbohydrate trong 

Công nghệ thực 

phẩm

PGS. TS Trịnh Khánh Sơn 07/07/2023 13/10/2023 Tối thứ 6 A101

6
Công nghệ Thực 

phẩm
TOFT532207_01 Chuyên đề GVHD đã duyệt trên pgm 19/06/2023 07/10/2023

7
Công nghệ Thực 

phẩm
CLEA531007_01

Công nghệ sản xuất 

sạch hơn
TS Nguyễn Thị Tịnh Ấu 05/07/2023 11/10/2023 Tối thứ 4

8 Giáo dục học SEMI531308_01 Chuyên đề GVHD đã duyệt trên pgm 19/06/2023 07/10/2023

9 Giáo dục học EDTE531908_01 Công nghệ dạy học PGS. TS Ngô Anh Tuấn 07/07/2023 13/10/2023 Tối thứ 6 A118

10 Giáo dục học AIED532008_01
Đánh giá trong giáo 

dục
TS Phan Long 17/07/2023 28/08/2023 Tối thứ 2,3,4 A104

11 Giáo dục học EDPR531608_01 Thực tập giáo dục 1 TS Trần Tuyến 11/07/2023 29/08/2023
Tối thứ 3, 

Sáng thứ 7
A117

12 Giáo dục học CBED531508_01
Giáo dục tiếp cận 

năng lực

PGS. TS Dương Thị Kim 

Oanh
30/08/2023 20/10/2023 Tối thứ 2,4,6 A117

13

Giáo dục học, 

Quản lý giáo dục, 

Lý luận & PPDH 

bộ môn

STED531808_01 Giáo dục Stem PGS. TS Bùi Văn Hồng 06/07/2023 12/10/2023 Tối thứ 5 A108

14 Quản lý giáo dục
Các môn còn lại 

xếp vào tuần sau

15
Lý luận & phương 

pháp dạy học
CBED531508_01

Giáo dục tiếp cận 

năng lực

PGS. TS Dương Thị Kim 

Oanh
30/08/2023 20/10/2023 Tối thứ 2,4,6 A117

16
Lý luận & phương 

pháp dạy học
EDTE531908_01 Công nghệ dạy học PGS. TS Ngô Anh Tuấn 07/07/2023 13/10/2023 Tối thứ 6 A118

17
Khoa học máy 

tính
NESE530918_01 An ninh mạng TS Nguyễn Xuân Sâm 04/07/2023 14/11/2023 Tối thứ 3 A5-301B

18
Khoa học máy 

tính
ISME531518_01

An toàn thông tin 

trong môi trường di 

động

TS Lê Vĩnh Thịnh 05/07/2023 15/11/2023 Tối thứ 4 A5-301B

19
Khoa học máy 

tính
BLAP531618_01

Blockchain và ứng 

dụng
TS Nguyễn Xuân Phi 14/07/2023 24/11/2023 Tối thứ 6 A5-301B

20
Khoa học máy 

tính
SPEC531918_01 Chuyên đề GVHD đã duyệt trên pgm 19/06/2023 07/10/2023

21
Khoa học máy 

tính
DAMI530718_01 Khai phá dữ liệu TS Nguyễn Thành Sơn 06/07/2023 16/11/2023 Tối thứ 5 A5-301B

22
Khoa học máy 

tính
INTE531818_01 Thực tập 1 TS Nguyễn Thành Sơn 03/07/2023 04/11/2023

23
Khoa học máy 

tính
INTH531218_01 Vạn vật kết nối PGS. TS Phan Văn Ca 08/07/2023 09/09/2023 Chiều thứ 7 C401B

Thứ Phòng học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2022 - 2023

(HK2 KHÓA 2022-2024 VÀ HK1 KHÓA 2023-2025)

STT Ngành học Mã LHP Tên HP CBGD
Thời gian học



24
Khoa học máy 

tính
NLPA531118_01

Xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên và ứng dụng
PGS. TS Hoàng Văn Dũng 08/07/2023 23/09/2023 Sáng thứ 7 A5-301B

25
Kỹ thuật cơ điện 

tử
SEMI532602_01 Chuyên đề GVHD đã duyệt trên pgm 19/06/2023 07/10/2023

26
Kỹ thuật cơ điện 

tử
IOTT531402_01 Công nghệ IoT TS Nguyễn Xuân Quang 03/07/2023 13/11/2023 Tối thứ 2 E1-303

27
Kỹ thuật cơ điện 

tử
MLDL531702_01 Học máy & Học sâu TS Vũ Quang Huy 05/07/2023 15/11/2023 Tối thứ 4 A107

28
Kỹ thuật cơ điện 

tử
ADRO531102_01

Kỹ thuật robot nâng 

cao

TS Hà Lê Như Ngọc 

Thành
07/07/2023 17/11/2023 Tối thứ 6 A107

29
Kỹ thuật cơ điện 

tử
EMSY531302_01

Lập trình hệ thống 

nhúng nâng cao
TS Trần Đức Thiện 06/07/2023 16/11/2023 Tối thứ 5 A107

30
Kỹ thuật cơ điện 

tử
EHPS530202_01

Servo điện-thủy-khí 

nâng cao

PGS. TS Nguyễn Ngọc 

Phương
08/07/2023 18/11/2023 Tối thứ 7 E1-203

31
Kỹ thuật cơ điện 

tử
MAVI531202_01 Thị giác máy PGS. TS Hoàng Văn Dũng 04/07/2023 14/11/2023 Tối thứ 3 A107

32
Kỹ thuật cơ điện 

tử, kỹ thuật cơ khí
MDSO531002_01

Cơ học vật rắn biến 

dạng
PGS. TS Vũ Công Hòa 08/07/2023 14/10/2023 Tối thứ 7 A102

33
Kỹ thuật cơ điện 

tử, kỹ thuật cơ khí
PRAM532202_01

Công nghệ in 3D và 

đắp bồi

PGS. TS Phạm Thị Hồng 

Nga
08/07/2023 14/10/2023 Sáng thứ 7 A102

34 Kỹ thuật cơ khí SEMI538002_01 Chuyên đề GVHD đã duyệt trên pgm 19/06/2023 07/10/2023

35 Kỹ thuật cơ khí MIIN534002_01 Công nghệ vi khuôn PGS. TS Phạm Sơn Minh 04/07/2023 10/10/2023 Tối thứ 3 E1-203

36 Kỹ thuật cơ khí ADMP532002_01
Hệ thống sản xuất 

thông minh

PGS. TS Đặng Thiện 

Ngôn
19/07/2023 11/10/2023 Tối thứ 4 E1-203

37 Kỹ thuật cơ khí MACM535002_01

Mô hình hóa, phân 

tích và điều khiển 

hệ thống cơ khí

PGS. TS Trương Nguyễn 

Luân Vũ
03/07/2023 09/10/2023 Tối thứ 2 E1-203

38 Kỹ thuật cơ khí AMDE532102_01
Thiết kế cơ khí nâng 

cao
TS Mai Đức Đãi 08/07/2023 14/10/2023 Tối thứ 7 A102

39 Kỹ thuật cơ khí PAPM535102_01
Ứng dụng y sinh 

của vật liệu polyme
TS Trần Văn Trọn 06/07/2023 12/10/2023 Tối thứ 5 A102

40 Kỹ thuật cơ khí MEMS534102_01
Vi Cơ - Điện tử 

(MEMS)
TS Đào Thanh Phong 07/07/2023 13/10/2023 Tối thứ 6 A103

41
Kỹ thuật cơ khí 

động lưc
SPTO530603_01 Chuyên đề GVHD đã duyệt trên pgm 19/06/2023 07/10/2023

42
Kỹ thuật cơ khí 

động lưc
ADVD530403_01

Động lực học ô tô 

nâng cao
TS Huỳnh Phước Sơn 20/07/2023 26/10/2023 Tối thứ 5 A117

43
Kỹ thuật cơ khí 

động lưc
EACS530503_01

Hệ thống điều khiển 

động cơ và ô tô
PGS. TS Đỗ Văn Dũng 10/07/2023 20/11/2023 Tối thứ 2 A108

44
Kỹ thuật cơ khí 

động lưc
ADTE530303_01

Kỹ thuật động cơ 

đốt trong nâng cao
PGS. TS Lý Vĩnh Đạt 04/07/2023 14/11/2023 Tối thứ 3

Xưởng 

Động cơ 

(03XA1)

45
Kỹ thuật cơ khí 

động lưc
MSDS530303_01

Mô hình hóa và mô 

phỏng ô tô
TS Lê Thanh Phúc 05/07/2023 15/11/2023 Tối thứ 4 A108

46
Kỹ thuật cơ khí 

động lưc
IDAC530303_01

Truyền lực tích hợp 

và điều khiển ô tô
TS Dương Tuấn Tùng 07/07/2023 17/11/2023 Tối thứ 6 A108

47 Kỹ thuật điện PRPS530901_01

Bảo vệ và tự động 

hóa trong hệ thống 

điện

TS Nguyễn Nhân Bổn 11/07/2023 17/10/2023 Tối thứ 3 A110

48 Kỹ thuật điện EPOQ530601_01
Chất lượng điện 

năng
PGS. TS Trương Việt Anh 13/07/2023 19/10/2023 Tối thứ 5 A110

49 Kỹ thuật điện RETO531101_01 Chuyên đề GVHD đã duyệt trên pgm 19/06/2023 07/10/2023

50 Kỹ thuật điện TSPS530501_01

Quá trình quá độ và 

ổn định hệ thống 

điện

PGS. TS Võ Viết Cường 12/07/2023 29/11/2023 Tối thứ 4 C301

51 Kỹ thuật điện EMPS531801_01

Thị trường năng 

lượng và kinh tế 

điện

TS Nguyễn Phan Thanh 14/07/2023 20/10/2023 Tối thứ 6 A112



52 Kỹ thuật điện PERP531501_01

Thiết bị điện tử 

công suất trong hệ 

thống điện

PGS. TS Trương Đình 

Nhơn
10/07/2023 16/10/2023 Tối thứ 2 A107

53 Kỹ thuật điện WISC532201_01
Thực tập điều khiển 

HTĐCN
TS Nguyễn Vinh Quan 15/07/2023 21/10/2023 Tối thứ 7 C402

54 Kỹ thuật điện WOPS532101_01

Thực tập mô phỏng 

và tối ưu hệ thống 

điện

TS Trần Quang Thọ 15/07/2023 21/10/2023 Sáng thứ 7 C201

55 Kỹ thuật điện tử THEM536201_01 Chuyên đề GVHD đã duyệt trên pgm 19/06/2023 07/10/2023

56 Kỹ thuật điện tử IOTT536201_01

Công nghệ IoT 

(thiết kế lập trình 

hệ thống nhúng 

nâng cao)

TS Nguyễn Văn Thái 10/07/2023 16/10/2023 Tối thứ 2 ITE-303

57 Kỹ thuật điện tử DLAP536201_01
Deep learning và 

ứng dụng
PGS. TS Lê Mỹ Hà 14/07/2023 20/10/2023 Tối thứ 6 A114

58 Kỹ thuật điện tử ISMS536201_01

Hệ thống thông 

minh và đo lường 

thông minh

PGS. TS Ngô Văn Thuyên 11/07/2023 17/10/2023 Tối thứ 3 A112

59 Kỹ thuật điện tử NLCT536201_01
Lý thuyết điều khiển 

phi tuyến
TS Vũ Văn Phong 15/07/2023 21/10/2023 Tối thứ 7 C304

60 Kỹ thuật điện tử DCOM536201_01 Thông tin số TS Phạm Ngọc Sơn 12/07/2023 18/10/2023 Tối thứ 4 C401B

61 Kỹ thuật điện tử ADIP536201_01 Xử lý ảnh nâng cao
PGS. TS Nguyễn Thanh 

Hải
13/07/2023 19/10/2023 Tối thứ 5 C206

62

Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá

TOPI531301_01 Chuyên đề GVHD đã duyệt trên pgm 19/06/2023 07/10/2023

63

Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá

NLCT530701_01 Điều khiển phi tuyến TS Trần Đức Thiện 10/07/2023 16/10/2023 Tối thứ 2 A110

64

Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá

PRCT530501_01
Điều khiển quá trình 

nâng cao
TS Trần Vi Đô 14/07/2023 20/10/2023 Tối thứ 6 C303

65

Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá

RDCT530901_01
Động lực học và 

điều khiển robot
TS Đặng Xuân Ba 15/07/2023 21/10/2023 Tối thứ 7 A110

66
Kỹ thuật môi 

trường
SPPR530607_01 Chuyên đề GVHD đã duyệt trên pgm 19/06/2023 07/10/2023

67
Kỹ thuật môi 

trường
REET532407_01

Công nghệ năng 

lượng tái tạo
TS Nguyễn Quỳnh Mai 05/07/2023 11/10/2023 Tối thứ 4 A114

68
Kỹ thuật môi 

trường
IEEE531507_01

Công nghệ tiên tiến 

trong kỹ thuật môi 

trường

TS Nguyễn Mỹ Linh 08/07/2023 14/10/2023 Tối thứ 7 A114

69
Kỹ thuật môi 

trường
AWTT530407_01

Công nghệ Xử lý 

Nước nâng cao
TS Trần Thị Kim Anh 04/07/2023 10/10/2023 Tối thứ 3 A114

70
Kỹ thuật môi 

trường
AAPT530507_01

Kỹ thuật ngăn ngừa 

và xử lý khí thải 

nâng cao

TS Hoàng Thị Tuyết 

Nhung
03/07/2023 09/10/2023 Tối thứ 2 A114

71
Kỹ thuật môi 

trường
IWAM531107_01

Ngăn ngừa ô nhiễm 

công nghiệp
TS Nguyễn Thị Tịnh Ấu 06/07/2023 12/10/2023 Tối thứ 5 A114

72
Kỹ thuật môi 

trường
AHWM531607_01

Quản lý chất thải 

nguy hại nâng cao
TS Nguyễn Duy Đạt 14/07/2023 13/10/2023 Tối thứ 6 A115

73
Kỹ thuật môi 

trường
PATE531907_01

Thực hành phân 

tích hiện đại trong 

kỹ thuật môi trường

TS Nguyễn Duy Đạt 08/07/2023 26/08/2023 Sáng thứ 7 TNCNTP2

74
Kỹ thuật môi 

trường
POWT532507_01

Thực tập xử lý chất 

thải tại doanh nghiệp
TS Trần Thị Kim Anh 03/07/2023 04/11/2023

TT ngoài 

trường



75 Kỹ thuật nhiệt ADDT530803_01
Các công nghệ sấy 

hiện đại
TS Nguyễn Trần Phú 05/07/2023 11/10/2023 Tối thứ 4 A112

76 Kỹ thuật nhiệt SPTO531803_01 Chuyên đề GVHD đã duyệt trên pgm 19/06/2023 07/10/2023

77 Kỹ thuật nhiệt ADRE531503_01
Kỹ thuật lạnh nâng 

cao
TS Đoàn Minh Hùng 25/07/2023 31/10/2023 Tối thứ 3 A115

78 Kỹ thuật nhiệt HPAP531703_01
Ống nhiệt và các 

ứng dụng
TS Trần Thanh Tình 08/07/2023 14/10/2023 Tối thứ 7 A112

79 Kỹ thuật nhiệt ENEF531003_01
Sử dụng hiệu quả 

năng lượng
TS Huỳnh Thị Minh Thư 07/07/2023 13/10/2023 Tối thứ 6 A116

80 Kỹ thuật nhiệt DETS530703_01
Thiết kế hệ thống 

nhiệt
TS Lê Minh Nhựt 03/07/2023 09/10/2023 Tối thứ 2 A112

81 Kỹ thuật nhiệt WAHR530903_01 Thu hồi nhiệt thải TS Nguyễn Văn Tuyên 06/07/2023 12/10/2023 Tối thứ 5 A3-201

82 Kỹ thuật nhiệt PRAC532103_01 Thực tập 2
PGS. TS Đặng Thành 

Trung
03/07/2023 04/11/2023

TT ngoài 

trường

83
Kỹ thuật viễn 

thông
SPPR539001_01 Chuyên đề GVHD đã duyệt trên pgm 19/06/2023 07/10/2023

84
Kỹ thuật viễn 

thông
BDIT537601_01 IoT và dữ liệu lớn PGS. TS Phan Văn Ca 08/07/2023 26/08/2023 Sáng thứ 7 C401B

85
Kỹ thuật viễn 

thông
DLTA537501_01

Lý thuyết học sâu 

và ứng dụng
TS Huỳnh Thế Thiện 04/07/2023 21/08/2023 Tối thứ 2,4 C401B

86
Kỹ thuật viễn 

thông
CDIC535801_01

Phân tích và Thiết 

kế IC Số CMOS

PGS. TS Trương Ngọc 

Sơn
08/07/2023 26/08/2023 Chiều thứ 7 C401A

87
Kỹ thuật viễn 

thông
WNPS537001_01

Tiêu chuẩn và giao 

thức mạng vô tuyến
TS Phạm Ngọc Sơn 04/07/2023 22/08/2023 Tối thứ 3,5 C401B

88 Kỹ thuật xây dựng SECE531004_01 Chuyên đề GVHD đã duyệt trên pgm 19/06/2023 07/10/2023

89 Kỹ thuật xây dựng AMMA530104_01
Cơ học vật liệu 

nâng cao
TS Nguyễn Trung Kiên 07/07/2023 13/10/2023 Tối thứ 6 A117

90 Kỹ thuật xây dựng AFCE531204_01
Công nghệ nền 

móng nâng cao
TS Nguyễn Sỹ Hùng 05/07/2023 11/10/2023 Tối thứ 4 A115

91 Kỹ thuật xây dựng ACMA531104_01
Công nghệ vật liệu 

xây dựng nâng cao
PGS. TS Phan Đức Hùng 03/07/2023 09/10/2023 Tối thứ 2 A115

92 Kỹ thuật xây dựng DEEX532604_01 Hố đào sâu TS Nguyễn Văn Chúng 08/07/2023 14/10/2023 Sáng thứ 7 A104

93 Kỹ thuật xây dựng ASTS531504_01
Kết cấu thép nâng 

cao
TS Lê Trung Kiên 18/07/2023 10/10/2023 Tối thứ 3 A116

94 Kỹ thuật xây dựng PRAC532404_01
Thực hành 2 (VLXD 

và Kết cấu)
TS Trần Thanh Tài 15/07/2023 21/10/2023 Tối thứ 7

B101

(Phòng TN 

VLXD)

95 Kỹ thuật xây dựng ARCS530904_01

Tính toán kết cấu 

bê tông cốt thép 

nâng cao

PGS. TS Trần Tuấn Kiệt 06/07/2023 12/10/2023 Tối thứ 5 A115

96 Quản lý kinh tế
Các môn sẽxếp 

vào tuần sau


